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DANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2020
(Kèm theo Quyết định số  345/QĐ-SVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2020
của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam)


I. TẬP THỂ
	1 
	Phòng Kế hoạch - Tài chính

	2 
	Thanh tra Sở

	3 
	Phòng Quản lý Di sản văn hóa 

	4 
	Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

	5 
	Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao

	6 
	Bảo tàng tỉnh 

	7 
	Thư viện tỉnh

	8 
	Trung tâm Xúc tiến du lịch

	9 
	Phòng Nghiệp vụ Di tích, Bảo tàng tỉnh

	10 
	Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện tỉnh

	11 
	Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Huấn luyện &TĐTDTT

	12 
	Phòng Hành chính Tổng hợp,  Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

	13 
	Phòng Tuyên truyền cổ động, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

	14 
	Phòng Nghệ thuật và Văn nghệ quần chúng,  Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh


II. CÁ NHÂN
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Đơn vị

	
	 
	Khối quản lý nhà nước
	

	1 
	Bà
	Lê Thị Hòa
	Phó Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế

	2 
	Bà
	Nguyễn Thị Hường
	Phó Chánh Văn phòng Sở

	3 
	Ông
	Khương Kiều Hưng
	Kế toán Văn phòng Sở

	4 
	Bà 
	Nguyễn Thị Kim Anh 
	Chuyên viên Văn phòng Sở

	5 
	Ông
	Vũ Duy Hiếu
	Nhân viên Văn phòng Sở

	6 
	Bà
	Nguyễn Thị Nga
	Thanh tra viên, Thanh tra Sở

	7 
	Bà 
	Trương Thị Tuyết Mai
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

	8 
	Ông
	Phạm Hồng Thái
	Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

	9 
	Ông 
	Trần Hồng Hiệu 
	Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa

	10 
	Bà 
	Nguyễn Thị Thúy 
	Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa & gia đình

	11 
	Ông 
	Đỗ Lương Vinh
	Phó Trưởng Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao

	12 
	Ông 
	Đinh Trung Hiếu 
	Phó Trưởng Phòng Quản lý Du lịch

	
	 
	Khối đơn vị sự nghiệp
	 

	
	 
	Bảo tàng tỉnh
	 

	13 
	Bà
	Trần Thị Loan 
	Trưởng Phòng Hành chính -  Tổng hợp

	14 
	Bà
	Trần Thị Mai Hương
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng

	15 
	Ông 
	Phạm Đình Hoàng
	Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Di tích

	16 
	Bà
	Đinh Thị Hồng Ngân
	Viên chức 

	
	 
	Thư viện tỉnh
	 

	17 
	Bà
	Hà Thị Thu Hằng
	Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp

	18 
	Bà 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Viên chức 

	19 
	Bà
	Vũ Thị Hiệp
	Viên chức 

	
	 
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

	20 
	Ông
	Nhữ Mạnh Tùng
	Phó Giám đốc 

	21 
	Ông
	Phạm Văn Hải
	Huấn luyện viên Bóng đá 

	22 
	Ông 
	Đỗ Xuân Thiện 
	Huấn luyện viên Bơi lặn

	23 
	Ông 
	Vũ Dương 
	Huấn luyện viên Điền kinh

	24 
	Ông 
	Nguyễn Tiến Tùng 
	Viên chức  

	25 
	Bà 
	Bùi Thị Thanh Nhàn
	Nhân viên 

	
	
	Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

	26 
	Ông
	Phạm Minh Tuấn
	Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

	27 
	Ông
	Phạm Mạnh Thắng
	Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật Chèo

	28 
	Bà
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Viên chức

	29 
	Bà
	Lê Thị Bích Nhiên
	Viên chức

	30 
	Bà
	Tạ Thị Việt 
	Viên chức

	31 
	Bà
	Hoàng Thị Bích ngọc 
	Viên chức

	32 
	Bà
	Bùi Thị Nhạn 
	Viên chức

	33 
	Ông
	Phạm Minh Quang
	Viên chức

	34 
	Ông
	Nguyễn Đức Tuấn 
	Viên chức

	35 
	Ông
	Phạm Xuân Hoàn
	Viên chức

	36 
	Bà
	Phạm Thị Hải
	Viên chức

	37 
	Bà
	Phạm Thị Thúy Nga
	Viên chức

	38 
	Bà
	Trần Thị Hằng
	Viên chức

	39 
	Bà
	Nguyễn Thị Hằng 
	Viên chức

	40 
	Bà
	Phạm Thị Khánh Linh
	Viên chức

	41 
	Bà
	Trần Thị Sen
	Viên chức

	42 
	Ông
	Vũ Minh Sơn
	Viên chức

	43 
	Ông
	Phạm Văn Thương
	Nhân viên 

	44 
	Ông
	Nguyễn Tuấn Quang
	Nhân viên 

	45 
	Bà
	Nguyễn Thị Duyên 
	Nhân viên

	46 
	Bà
	Đoàn Thị Tuyến 
	Nhân viên

	
	 
	Trung tâm Xúc tiến du lịch

	47 
	Bà
	Trịnh Thị Tố Nga
	Phó Giám đốc 

	48 
	Ông
	Vương Quang Trung
	Viên chức
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